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Phương pháp thí nghiệp
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SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

AN GIANG 

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT-TỔNG HỢP

AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2256201102473 NgọcNguyễn Thị Bảo 20/08/2007 8 7.0 7.0 7.0 7.1 1

2256201102474 NhiBùi Thị Yến 18/11/2006 7 10.0 9.0 0.0 3.6 2

2256201102476 PhúcHuỳnh Thanh 14/08/2006 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3

2256201102478 QuíGiáp Văn 16/04/2007 9 6.0 6.0 7.0 6.8 4

2256201102480 ThanhLê Hoàng 07/11/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5

2256201102481 ThiệnNguyễn Đặng Phước 29/12/2006 7 5.0 6.0 7.0 6.5 6

2256201102482 ThoaNguyễn Thị Kim 20/03/2006 6 5.0 6.0 7.0 6.4 7

2256201102485 TrâmTrần Bảo 09/06/2007 8 10.0 9.0 7.0 7.9 8

2256201102486 TrinhDương Thị Mai 28/05/2007 8 8.0 8.0 0.0 3.2 9

2256201102488 TrungLý Quốc 20/02/2007 9 5.0 6.0 7.0 6.7 10

2256201102489 TuấnPhạm Lê 30/04/2007 9 10.0 9.0 0.0 3.8 11

2256201102490 YếnNguyễn Kim 17/04/2006 5 5.0 6.0 7.0 6.4 12

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng

 28  6  2023 

Giáo viên giảng dạy

Cao Thị Thùy Trang

Trang  1 


